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   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                     

                                                                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2018 

                                                                         

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

(Ban hành tại Quyết định số…./QĐ-ĐHKTL-ĐT ngày  tháng  năm 2018 

của Hiệu trưởng trường ĐH Kinh Tế - Luật) 

 

Tên chương trình: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG (Chương trình cử nhân tài năng) 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành đào tạo: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG 

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung 

Mã ngành đào tạo: 7340201 

Trưởng khoa: TS Nguyễn Anh Phong 

 

1. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Tổng số tín chỉ: 134 

Học lớp riêng: 5 TC 

Học cùng CTĐT: 128 TC 

Số môn học tài năng: 12  

STT 

Mã môn 

học Tên môn học 

Số tín chỉ 

 

Tổng 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

 

Ghi chú 

1. KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN 47    

1.1. Lý luận Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (Bắt buộc) 

10 

 

   

 1 GEN1001 Những nguyên lý  của CN 

Mác – Lênin 

5 5 0  

2 GEN1002 Đường lối cách mạng của 

ĐCSVN 

3 3 0  

3 GEN1003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0  

1.2. Khoa học xã hội  4 4 0  
  Môn tự chọn (chọn 2 trong 4)     

1 GEN1106 Xã hội học 2 2 0 Chọn 1 

trong 2 2 GEN1105 Văn hóa học 2 2 0 

3 GEN1103 Địa chính trị thế giới 2 2 0 Chọn 1 

trong 2 4 GEN1104 Quan hệ quốc tế 2 2 0 

1.3. Nhân văn kỹ năng 8 8 0  

  Môn tự chọn (chọn 1 trong 3) 2 2 0  

1 GEN1101 Tâm lý học đại cương 2 2 0 Chọn 
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2 GEN1102 Nhập môn khoa học giao 

tiếp 

2 2  1trong 3 

3 ECO1033 Nhập môn ngành Tài chính 

– Ngân hàng 

2 2  

 Môn bắt buộc 6    

5 GEN1108 Phương pháp NCKH 3 3  Tài năng 

 6 GEN1109 Psychology of Leader ship 3 3 0 Tài năng 

1.4. Khoa học pháp lý 3 3   

 1 LAW1001 Lý luận nhà nước và pháp 

luật 

3 3   

1.5. Toán và khoa học tự nhiên 10 10   

  Môn bắt buộc 7 7   

1 MAT1001 Toán cao cấp 5 5   

2 MAT1002 Lý thuyết xác suất 2 2   

 Môn tự chọn (Chọn 1 trong 3) 3 3   

3 GEN1107 Logic học  3 3   

4 MAT1004 Kinh tế lượng 3 3   

5 MIS1004 Tin học ứng dụng 3 3   

1.6. Khoa học kinh tế 12 12   

  Môn  bắt buộc 12 12   

 1 ECO1001 Kinh tế vi mô 1 3 3   

2 ECO1002 Kinh tế vĩ mô 1 3 3   

3 ACC1013 Nguyên lý kế toán 3 2 1  

4 BUS1100 Quản trị học căn bản 3 3   

1.7. Ngoại ngữ không chuyên 20 16 4  

 1 ENG1001 Tiếng Anh thương mại 1 5 4 1  

2 ENG1002 Tiếng Anh thương mại 2 5 4 1  

3 ENG1003 Tiếng Anh thương mại 3 5 4 1  

4 ENG1004 Tiếng Anh thương mại 4 5 4 1  

1.8. GEN1004/1005 Giáo dục thể chất 5 tín chỉ 

1.9. GEN1006 Giáo dục quốc phòng 165 tiết tương đương 5 TC 

2. GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 87    

2.1. Cơ sở ngành (bắt buộc) 25 23 2  

 1 MAT1003 Thống kê ứng dụng 3 2 1  

2 LAW1501 Luật doanh nghiệp 3 3 0  

3 FIN1101 Nguyên lý thị trường tài 

chính 

3 3 0  

4 COM1001 Kinh tế học quốc tế 2 2 0  

5 BUS1200 Marketing căn bản 3 2 1  

6 MIS1005 Hệ thống thông tin kinh 

doanh 

2 2 0  

7 FIN1201 Tiền tệ-ngân hàng 3 3 0  

8 BUS1105 Quản trị chiến lược 3 3 0  

9 ACC1023 Kế toán tài chính 3 3 0  
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2.2. Chuyên ngành 52    

  Môn bắt buộc 40 39 1  

1 FIN1102 Quản trị tài chính 3 3 0  

2 FIN1107 Tài chính định lượng 2 2 0 Tài năng  

3 FIN1104 Thuế 3 3 0  

4 FIN1103 Tài chính công 3 3 0  

5 FIN1203 Ngân hàng thương mại 3 3 0 Tài năng  

6 FIN1106 Quản trị tài chính nâng cao 3 3 0 Tài năng  

7 FIN1204 Ngân hàng đầu tư 2 2 0  

8 FIN1202 Tài chính quốc tế 3 3 0 Tài năng  

9 FIN1105 Đầu tư tài chính 3 3 0 Tài năng  

10 FIN1205 Ngân hàng thương mại nâng 

cao 

3 3 0  

11 FIN1205 Kế toán ngân hàng 3 3 0  

12 FIN1209 Phát triển dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ 

3 3 0  

13 FIN1108 Phân tích tài chính theo tình 

huống 

3 2 1  

14 FIN1207 Quản trị ngân hàng 3 3 0 Tài năng  

  Môn tự chọn (chọn 4 trong 8) 12    

1 FIN1211 Thẩm định tín dụng 3 3   

2 FIN1210 Trung gian tài chính phi 

ngân hàng 

3 3   

3 FIN1301 Đạo đức trong kinh doanh 

TCNH 

3 3   

4 FIN1111 Tài chính cá nhân 3 3 0  

5 FIN1109 Phân tích chứng khoán (bắt 

buộc đối với CNTN) 

3 3 0 Tài năng 

6 ACC1603 Kiểm toán     

7 FIN1110 Tài chính hành vi 3 3 0  

8 FIN1119 Quản trị rủi ro tài chính 

ngân hàng (bắt buộc đối với 

CNTN) 

3 3 0 Tài năng  

2.3. Thực tập tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp 10    

 1 BC01 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4 Tài năng 

2 KL01 Khóa luận tốt nghiệp 6 6 0 Tài năng 

 

2. CÁC MÔN HỌC TÀI NĂNG 

STT 
MÃ MÔN 

HỌC 
Tên môn học 

Phần mở rộng 

Đồ án/Đề tài 

(Đánh dấu X vào một 

trong hai hình thức 

sau) 

Lý 

thuyết 

bổ 

sung 

Thí 

nghiệm/ 

Thực 

hành 
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Lớp 

riêng 

Không có 

 lớp riêng 

(TC) bổ sung 

(TC) 

1 GEN1108 Phương pháp NCKH X    

2 GEN1109 Psychology of Leadership X    

3 BC 01 Thực tập tốt nghiệp   X   

4 KL 01 Khóa luận tốt nghiệp  X   

5 FIN1106 Quản trị tài chính nâng cao  X   

6 FIN1107 Tài chính định lượng  X   

7 FIN1202 Tài chính quốc tế  X   

8 FIN1105 Đầu tư tài chính  X   

9 FIN1109 Phân tích chứng khoán  X   

10 FIN1203 Ngân hàng thương mại   X   

11 FIN1207 Quản trị ngân hàng  X   

12 FIN1119 
Quản trị rủi ro tài chính ngân 

hàng 
 X   

Ghi chú: Tổng số các môn khác biệt: 12 môn học; tổng số tín chỉ khác biệt: 35 tín 

chỉ 

Các chuẩn đầu ra bổ sung cho chương trình CNTN ngành TCNH như sau: 

− Chuẩn đầu ra tiếng Anh cao hơn so với sinh viên hệ đại trà. Chuẩn đầu ra tiếng Anh 

của sinh viên CNTN là TOEIC 550 (Hoặc các chứng chỉ quốc tế quy đổi tương 

đương, với sinh viên hệ đại trà là 500).  

− Kỹ năng trình bày và thuyết trình bằng tiếng Anh tốt. Sinh viên CNTN viết khóa tốt 

nghiệp bằng tiếng Anh và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh: 100 % 

− Kỹ năng sử dụng thuần thục các phần mềm tin học ứng dụng trong giải quyết các vấn 

đề quản lý tài chính, đầu tư. 

− Các kỹ năng mềm được nâng cao và được rèn luyện, trong đó chú trọng kỹ năng tự 

học, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng nghiên 

cứu khoa học. 100% sinh viên CNTN phải tham gia nghiên cứu khoa học (tối thiểu 
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phải có 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường).  

 

Điểm khác biệt về tổ chức giảng dạy-NCKH sinh viên lớp CNTN ngành Tài chính-Ngân 

hàng:  

− Sinh viên lớp CNTN ngành Tài chính-Ngân hàng sẽ học các môn tài năng (Phần đại 

trà) với sinh viên lớp CLC và các môn này được giảng dạy hoàn toàn bằng Tiếng 

Anh hoặc Song ngữ. 

− Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên: sinh viên CNTN từ cuối năm 

thứ 2, nếu có nguyện vọng, có thể được tham gia vào các nhóm nghiên cứu khoa học. 

100% sinh viên CNTN phải tham gia vào các nhóm nghiên cứu khoa học trong năm 

thứ 3.        

3. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY DỰ KIẾN 

HỌC KỲ 1 (18 TC Không tính giáo dục thể chất) 

TT Mã MH Tên môn học 

Số tín chỉ 
Số tín 

chỉ  

Điều kiện tiên 

quyết 

Tổng LT TH 
CNTN Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

Môn học bắt buộc 16      

1 ECO1001 Kinh tế học vi mô 1 3 3 0    

2 LAW1001 
Lý luận nhà nước và 

pháp luật 
3 3 0 

   

3 GEN1001 
Những NLCB của chủ 

nghĩa MácLênin  
5 5 0 

   

4 MAT1001 Toán cao cấp 5 5 0    

Môn học tự chọn (chọn 1 trong 3)  2        

5 FIN1100 
Nhập môn ngành tài 

chính ngân hàng 
2 1 1 

   

6 GEN1101 Tâm lý học đại cương 2 2 0    

7 GEN1102 
Nhập môn khoa học 

giao tiếp 
2 2 0 

   

9 GEN1004 Giáo dục thể chất 1 3        

HỌC KỲ 2 (18 TC Không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) 
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TT Mã MH Tên môn học 

Số tín chỉ 
Số tín 

chỉ  

Điều kiện tiên 

quyết 

Tổng LT TH 
CNTN Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

Môn học bắt buộc 14      

1 ECO1002 Kinh tế học vĩ mô 1 3 3 0    

2 LAW1501 Luật doanh nghiệp 3 3 0    

3 ACC1013 Nguyên lý kế toán 3 3 0    

4 BUS1100 Quản trị học căn bản 3 3 0    

5 MAT1002 Lý thuyết xác suất 2 2 0   MAT1001 

Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn) 4         

Chọn 1 trong 2 môn          

6 GEN1103 Địa chính trị thế giới 2 2 0    

7 GEN1104 Quan hệ quốc tế 2 2 0    

 Chọn 1 trong 2 môn          

8 GEN1106 Xã hội học 2 2 0    

9 GEN1105 Văn hoá học 2 2 0    

Giáo dục thể chất và quốc phòng       

10 GEN1005 Giáo dục thể chất 2 2        

11 GEN1006 
Giáo dục quốc phòng 

(4 tuần) 
8     

   

HỌC KỲ 3  (21 TC) 

TT Mã MH Tên môn học 

Số tín chỉ 
Số tín 

chỉ  

Điều kiện tiên 

quyết 

Tổng LT TH 
CNTN Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

Môn bắt buộc 18      

1 BUS1200 Marketing căn bản 3 3 0    

2 FIN1101 Nguyên lý thị trường 3 3 0   ECO1002 
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tài chính 

3 MAT1003 Thống kê ứng dụng 3 3 0 
  MAT1001 

MAT1002 

4 GEN1002 
Đường lối cách mạng 

của ĐCSVN 
3 3 0 

   

5 ACC1023 Kế toán tài chính 3 3 0    

6 GEN1108 Phương pháp NCKH 3 2 1 
  Học riêng 

CNTN 

Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 môn) 3      

7 MAT1004 

Kinh tế lượng (bố trí 

học kỳ 4)      

MAT1001 

MAT1002 

MAT1003 

8 

 

GEN 1107 Logic học 3 2 1    

9 MIS1004 Tin học ứng dụng 3 2 1    

HỌC KỲ 4 (18 TC) 

TT Mã MH Tên môn học 

Số tín chỉ 
Số tín 

chỉ  

Điều kiện tiên 

quyết 

Tổng LT TH 
CNTN Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

Môn học bắt buộc 18      

1 FIN1102 Quản trị tài chính 3 3 0   FIN1101 

2 GEN1003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0    

3 COM1001 Kinh tế học quốc tế 2 2 0    

4 MIS1005 
Hệ thống thông tin 

trong kinh doanh 
2 2 0 

   

5 FIN1201 Tiền tệ-Ngân hàng 3 3 0    

6 BUS1105 Quản trị chiến lược 3 3 0    

7 FIN1104 Thuế 3 3 0   ACC1013 

HỌC KỲ 5 (20 TC) 

TT Mã MH Tên môn học Số tín chỉ Số tín Điều kiện tiên 
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chỉ  quyết 

Tổng LT TH CNTN 
Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

Môn học bắt buộc 14      

1 FIN1107 Tài chính định lượng 2 2 0 1  MAT1003 

2 FIN1103 Tài chính công 3 3 0   FIN1101 

3 FIN1203 Ngân hàng thương mại  3 3 0 1  FIN1201 

4 FIN1106 
Quản trị tài chính nâng 

cao 

3 3 0 1  FIN1102 

5 GEN1109 
Psychology of 

Leadership 

3 3 0 3  Học riêng 

CNTN 

Môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn) 6 6 0    

5 FIN1210 
Trung gian tài chính 

phi ngân hàng 
3 3 0 

   

6 FIN1109 

Phân tích chứng khoán 

(bắt buộc đối với 

CNTN) 

3 3 0 1  FIN1101 

7 FIN1301 

Đạo đức kinh doanh 

trong tài chính ngân-

ngân hàng 

3 3 0 

   

8 FIN1111 Tài chính cá nhân 2 2 0    

 HỌC KỲ 6 (17 TC) 

TT Mã MH Tên môn học 

Số tín chỉ 
Số tín 

chỉ  

Điều kiện tiên 

quyết 

Tổng LT TH 
CNTN Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

Môn học bắt buộc 17      

1 FIN1204 Ngân hàng đầu tư 2 2 0    

2 FIN1209 
Phát triển dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ 
3 3 0 

   

3 FIN1108 Phân tích tài chính 3 2 1   FIN1102 
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theo tình huống 

4 FIN1206 
Ngân hàng thương mại 

nâng cao 
3 3 0 

1   

5 FIN1105 Đầu tư tài chính 3 3 0 1  FIN1102 

6 FIN1205 Kế toán ngân hàng 3 3 0   FIN1203 

HỌC KỲ 7 (12 TC) 

TT Mã MH Tên môn học 

Số tín chỉ 
Số tín 

chỉ  

Điều kiện tiên 

quyết 

Tổng LT TH 
CNTN Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

Môn học bắt buộc 6      

1 FIN1202 Tài chính quốc tế  3 3 0 1  FIN1201 

2 FIN1112 Quản trị ngân hàng 3 3 0 1  FIN1203 

Môn học tự chọn (Chọn 2 trong 4 môn) 6 3 0    

3 FIN1211 Thẩm định tín dụng 3 3 0    

4 FIN1212 

Quản trị rủi ro tài 

chính ngân hàng (Bắt 

buộc đối với CNTN) 

3 3 0 

  FIN1203 

FIN1107 

5 ACC1603 Kiểm toán 3 3 0    

6 FIN1110 Tài chính hành vi 3 3 0    

HỌC KỲ 8 (10 TC) 

TT Mã MH Tên môn học 

Số tín chỉ 
Số tín 

chỉ  

Điều kiện tiên 

quyết 

Tổng LT TH 
CNTN Tích 

luỹ 

Đã học và 

thi 

         

1 FIN1305 Thực tập tốt nghiệp 4 0 4   FIN1102 

2 FIN1304 Khoá luận tốt nghiệp 6 6 0    

         

 Tổng số tín chỉ CTĐT 134        
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4. MA TRẬN CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC 

(Ma trận chuẩn đầu ra- mục tiêu đào tạo: Theo file đính kèm) 

 

5. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC (theo file đính kèm) 

6. LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN (theo file đính kèm) 

 

7. DANH SÁCH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Bằng 

cấp 
Môn học giảng dạy 

1 GS.TS Nguyễn Thị Cành 1954 Tiến sĩ 

Tài chính công 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

2 PGS.TSKH Phạm Đức Chính 1959 Tiến sĩ Quản trị học 

3 PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng 1962 Tiến sĩ Kinh tế vi mô 

4 PGS.TS. Phan Đức Dũng 1969 Tiến sĩ Nguyên lý kế toán 

5 PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện 1958 Tiến sĩ Pháp luật đại cương 

6 PGS.TS. Nguyễn Chí Hải 1962 Tiến sĩ Kinh tế vĩ mô 

7 Ths. Nguyễn Thị Hai Hằng 1986 Thạc sĩ 

Tiền tệ-ngân hàng 

Ngân hàng thương mại  

Ngân hàng thương mại nâng 

cao 

Thẩm định tín dụng 

8 Ths. Nguyễn Thị Diễm Hiền 1977 
NCS, 

Thạc sĩ 

Ngân hàng thương mại  

Ngân hàng thương mại nâng 

cao 

Kế toán ngân hàng 

Quản trị ngân hàng 

Quản trị rủi ro ngân hàng 

9 
PGS TS. Hoàng Công Gia 

Khánh 
1975 Tiến sĩ 

Tiền tệ-ngân hàng 

Quản trị ngân hàng 

10 Ths. Phạm Chí Khoa 1987 Thạc sĩ 

Đầu tư tài chính 

Tài chính hành vi 

Tài chính định lượng 

Ngân hàng đầu tư 

11 TS. Nguyễn Thị Khoa 1969 Tiến sĩ Kế toán tài chính 

12 TS Lê Đức Quang Tú 1987 Tiến sĩ 
Quản trị ngân hàng 

Quản trị rủi ro ngân hàng 

13 TS. Lê Quang Minh 1975 Tiến sĩ 
Tài chính quốc tế 

Đầu tư tài chính 
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14 PGS.TS. Lê Vũ Nam 1969 Tiến sĩ Pháp luật đại cương 

15 TS. Nguyễn Thị Bích Ngoan 1979 Tiến sĩ Kỹ năng mềm 

16 TS. Lê Hồng Nhật 1959 Tiến sĩ Kinh tế lượng 

17 TS. Nguyễn Anh Phong 1977 Tiến sĩ 

Thuế 

Tài chính công 

Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

Đạo đức trong kinh doanh 

TCNH 

18 Ths. Hoàng Thọ Phú 1971 Thạc sĩ 
Nguyên lý thị trường tài chính 

Tài chính quốc tế 

19 Ths Nguyễn Khánh Trung 1975 Thạc sĩ Quản trị chiến lược 

20 Ths. Nguyễn Thị Đan Quế 1980 Thạc sĩ 

Thuế 

Bảo hiểm 

Tài chính công 

Đạo đức trong kinh doanh 

TCNH 

21 PGS.TS Dương Anh Sơn 1964 Tiến sĩ Luật kinh tế 

22 TS. Trần Hùng Sơn 1981 Tiến sĩ 

Nguyên lý thị trường tài chính 

Quản trị tài chính  

Quản trị tài chính nâng cao 

Phân tích tài chính theo tình 

huống 

23 Ths. Hồng Dương Sơn 1980 Thạc sĩ Kiểm toán 

24 TS. Phạm Thế Tri 1955 Tiến sĩ Quản trị chiến lược 

25 Ths. Tô Thị Thanh Trúc 1977 
NCS, 

Thạc sĩ 

Quản trị tài chính  

Quản trị tài chính nâng cao 

Đầu tư tài chính 

Phân tích tài chính theo tình 

huống 

26 PGS.TS Trịnh Quốc Trung 1972 PGS.TS 

Phát triển dịch vụ ngân hàng 

bán lẻ 

Ngân hàng đầu tư 

27 Ths. Võ Đình Vinh 1986 
NCS, 

Thạc sĩ 

Quản trị rủi ro tài chính 

Tài chính định lượng 

Tài chính hành vi 

28 PGS.TS Lê Anh Vũ 1959 PGS.TS 

Toán cao cấp  

Lý thuyết xác suất 

Thống kê ứng dụng 
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29 TS. Nguyễn Hoàng Anh 1986 Tiến sĩ 

Nguyên lý thị trường tài chính 

Quản trị tài chính 

Tài chính cá nhân 

Quản trị rủi ro tài chính 

30 Ths Nguyễn Duy Hiệp 1984 Thạc sĩ 

Ngân hàng thương mại 

Ngân hàng thương mại nâng 

cao 

Thẩm định tín dụng 

31 Ths Nguyễn Thị Ngân 1990 Thạc sĩ 

Tiền tệ-ngân hàg 

Quản trị ngân hàng 

Kế toán ngân hàng 

32 Ths Hồ Thị Hồng Minh 1988 Thạc sĩ 

Nguyên lý thị trường tài chính 

Phân tích chứng khoán 

Quản trị tài chính 

Ngân hàng đầu tư 

33 Ths Hoàng Trung Nghĩa 1984 Thạc sĩ 
Tiền tệ-Ngân hàng 

Tài chính quốc tế 

34 Ths Nguyễn Hải Yến 1988 Thạc sĩ 
Nguyên lý thị trường tài chính 

Quản trị tài chính 

35 ThS Phan Thị Kiều Hoa 1986 Thạc sĩ 
Tài chính công 

Quản trị rủi ro tài chính 

Giảng viên thỉnh giảng 

35 TS. Nguyễn Ngọc Huy 1970 Tiến sĩ 
Quản trị tài chính 

Phân tích chứng khoán 

36 TS. Đào Minh Hồng 1961 Tiến sĩ Quan hệ quốc tế 

37 PGS.TS. Trần Viết Hoàng 1972 Tiến sĩ 

Nguyên lý thị trường tài chính 

Quản trị tài chính  

Quản trị tài chính nâng cao 

Phân tích chứng khoán 

38 TS. Lê Trung Thành 1976 Tiến sĩ Tài chính định lượng 

39 PGS.TS. Nguyễn Hồng Thắng 1966 Tiến sĩ 
Tài chính công 

Thuế 

40 PGS.TS Trương Quang Thông 1965 Tiến sĩ 
Tài chính quốc tế 

Quản trị ngân hàng 

41 TS Lê Thị Kim Xuân  Tiến sĩ Quản trị ngân hàng 

42 TS Nguyễn Thị Kỳ  Tiến sĩ Kế toán ngân hàng 
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8. DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP 

 

STT Họ và tên 
Chức danh 

KH, học vị 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

vị trí công 

tác 
Ghi chú 

1 Nguyễn Anh Phong Tiến sĩ TCNH 

Trưởng khoa, 

Trưởng BM 

Tài chính 

 

2 Tô Thị Thanh Trúc Thạc sĩ TCNH 
Phó Trưởng 

khoa 
 

3 Hoàng Thọ Phú Thạc sĩ TCNH Giảng viên  

4 Nguyễn Thị Diễm Hiền Thạc sĩ TCNH 
Phụ trách BM 

Ngân hàng 
 

5 Phan Thị Kiều Hoa Thạc sĩ TCNH Giảng viên  

6 Phạm Chí Khoa Thạc sĩ TCNH Giảng viên  

7 Nguyễn Thị Hai Hằng Thạc sĩ TCNH Giảng viên  

8 Nguyễn Thị Ngân Thạc sĩ TCNH Giảng viên  

9 Hoàng Trung Nghĩa Thạc sĩ TCNH Giảng viên  

10 Nguyễn Hải Yến Thạc sĩ TCNH Giảng viên  



 

9. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ HỌC TẬP 

9.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính 

TT TÊN PTN ĐỊA ĐIỂM ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN GHI CHÚ 

1 Phòng máy 1 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

2 Phòng máy 2 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

3 Phòng máy 3 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

4 Phòng máy 4 KP3, P.Linh Xuân, TĐ Trường ĐHKT-Luật  

9.2. Thư viện 

- Thư viện của Trường Đại học Kinh tế - Luật  

- Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 

9.3. Giáo trình, tập bài giảng 

Danh mục giáo trình, tập bài giảng các môn học cơ bản và cơ sở ngành 

STT Tên môn học 
Tên giáo trình, tập bài 

giảng 
Tên tác giả Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

1.  Toán cao cấp C1 Toán cao cấp C1 Nguyễn Thành Long ĐHQG-HCM 2004 

2.  Toán cao cấp C2 Toán cao cấp C2  Nguyễn Đình Như ĐHQG-HCM 2005 

3.  
Pháp luật đại 

cương 

Giáo trình Pháp luật đại 

cương 
Nguyễn Hợp Toàn 

Đại học Kinh 

tế Quốc dân 
2006 

4.  
Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

Lịch sử các học thuyết 

kinh tế 

Nguyễn Văn Trình, 

Nguyễn Tiến Dũng, 

Thế giới 

 
2004 

5.  
Lý thuyết xác suất 

và thống kê  

Giáo trình Xác suất thống 

kê 
Tống Đình Qùy ĐHQG-HCM 2003 

6.  Kinh tế học vi mô Kinh tế học vi mô Nguyễn Văn Luân  
Văn hóa - 

Thông tin 
2005 

7.  Kinh tế vi mô 2 Kinh tế vi mô nâng cao Nguyễn Hồng Nga NXB ĐHQG 2013 

8.  Lý thuyết thống kê 
Giáo trình Lý thuyết 

thống kê 
Hà Văn Sơn Thống kê 2004 

9.  
Quản trị học căn 

bản 
Quản trị học Hà Nam Khánh Giao LĐ-XH 2005 

10.  Kế toán đại cương 
Kế toán đại cương: 

Nguyên lý kế toán 
Phạm Gặp Thống kê 2005 

11.  Marketing căn bản Marketing căn bản Quách Thị Bửu Châu Thống kê  2005 

12.  Kinh tế học vĩ mô Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Luân  Thống kê  2004 

13.  
Lý thuyết tài chính 

tiền tệ 

Giáo trình Lý thuyết Tài 

chính - Tiền tệ 

Lê Văn Tề, Nguyễn Văn 

Hà 
Tài chính 2005 

14.  Kinh tế lượng Bài giảng Kinh tế lượng Nguyễn Quang Dong  Thống kê 2007 

15.  
Phương pháp 

nghiên cứu KH 

Phương pháp nghiên cứu 

khoa học 
GS.TS. Nguyễn Thị Cành ĐHQG-HCM 2007 
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16.  Luật kinh tế Luật kinh tế  Phạm Duy Nghĩa ĐHQG HN 2003 

17.  
Thẩm định và 

Quản trị DAĐT 
Quản lý dự án 

Cao Hào Thi & Nguyễn 

Thúy Quỳnh Loan 

Nhà xuất bản 

ĐHQG-HCM 
2004 

18.  
Đàm phán kinh 

doanh  

Kỹ thuật đàm phán 

thương mại quốc tế 

Nguyễn Xuân Thơm, 

Nguyễn Văn Hồng 
ĐHQG Hà Nội 2001 

19.  
Đàm phán kinh 

doanh 

Đàm phán trong kinh 

doanh quốc tế 
Đoàn Thị Hồng Vân NXB Thống kê 2004 

20.  
Nghiên cứu 

marketing 

Nghiên cứu marketing: 

Marketing Research 
Phan Văn Thăng NXB Thống kê 1998 

21.  
Quản trị tài chính 

công ty ĐQG 
Quản trị tài chính quốc tế 

Alan C. Shapiro; Bùi Lê 

Hà dịch  
NXB Thống kê  2005 

22.  Thanh toán quốc tế Thanh toán quốc tế GS. Đinh Xuân Trình NXB LĐ-XH 2006 

23.  
Quản trị nguồn 

nhân lực Công ty 

ĐQG 

Quản trị nguồn nhân lực: 

Human Resource 

Management 

Trần Kim Dung 

 
Giáo dục 2002 

 

Danh mục giáo trình, tập bài giảng các môn học chuyên ngành 

STT 

TÊN MÔN 

HỌC 
TÊN GIÁO TRÌNH THÔNG TIN 

1 

Quản trị tài 

chính  

Quản trị tài 

chính nâng 

cao 

Essentials of Financial 

Management , Quản trị 

tài chính 

Brigham& Houston, Cengage 

Learning, 2006. Bản dịch tiếng Việt, 

ĐH Kinh tế - Luật, Cengage Learning 

2009.   

Fundamentals of 

Corporate Finance 

Stephen A. Ross, Randolph W. 

Westerfield, Bradford D. Jordan 

(2010),McGraw – Hill, 9th Edition.  

Fundamentals of 

Corporate Finance 

Richard A. Brealey, Stewart C. 

Myers, Alan J. Marcus 

(2009),McGraw-Hill, 6th Edition 

Financial Management: 

theory and practice 

Brigham and Ehrhadrdt,NXB 

Thomson Learning 2005 

Fundamentals of 

Financial Management 

Brigham & Houston, Cengage 

Learning 2009. 

2 
Nguyên lý thị 

trường tài 

chính 

Các nguyên lý tiền tệ, 

ngân hàng và thị trường 

tài chính 

Nguyễn Văn Luân, Trần Viết Hoàng, 

Cung Trần Việt, NXB ĐHQG-HCM, 

2007 

Economics of Money, 

Banking and Financial 

Markets (9 ed.) 

F. S Mishkin,NXBAddison-Wesley, 

2010 

 

3 Tiền tệ - 

Ngân hàng  

Tiền tệ, ngân hàng và 

thị trường tài chính 

Frederic S. Mishkin, NXB Khoa học 

kỹ thuật 1993. 

Money, Banking and 

Financial markets 

Roger Leroy Miller, Thomson 

Learning, 2001. 
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Quản trị ngân hàng 

thương mại 

Peter S. Rose, NXB Tài chính, Hà 

Nội, 2000. 

4 Tài chính 

công  

Public Finance 
Harvey S. Rosen, IRWIN, 6th 

Edition; 

Public Finance In 

Theory & Practice 
Holley Ubrich, Thomson, 2003 

Lectures in Public 

Finance 

Lectures in Public Finance, 2005-

2010 

5 Phân tích 

chứng khoán 

Technical Analysis 

from A to Z 2nd 

Edition 

Steven B. Achelis, Mc Graw-Hill 
Professional 2001. 

 

6 Bảo hiểm 

Fundamentals of Risk 

and Insurance 

Fundamentals of Risk and Insurance, 

John Wiley & Sons, 2007, 10th 

Edition  

 

Insurance Theory and 

Practice 

IRob Thoyts, Routledge, 2010 

 

Insurance: Principles 

and practice 
Dr David Bland  

7 

Ngân hàng 

thương mại 

Ngân hàng 

thương mại 

nâng cao 

Quản trị ngân hàng 

thương mại 

Peter S. Rose, NXB Tài chính, Hà 

Nội, 2000. (Các chương 1, 2, 3). 

Commercial banking: 

The management of 

risk 

Gup, Benton E (2005), John Wiley & 

Sons, ấn bản lần 3 

Commercial banking: 

The management of 

risk 

Fraser, Donald R (2000), Cincinnati : 

South-Western College Pub, ấn bản 

lần 2 

8 Tài chính 

quốc tế 

International Financial 

Management 

Jeff Madura (2008), NXB Thomson, 

lần xuất bản thứ 9. 

Quản trị tài chính quốc 

tế 

Eun và Resknick (2004), NXB 

McGraw-Hill, lần xuất bản thứ 4. 

9 Thuế  

"Taxation, Finance Act 

2005" 
Prentice Hall, Alan Melville (2005) 

Tax policy Handbook Parthasarathi Shome 

Principles of Taxation 

forBusiness and 

Investment Planning 

2011 Jones Rhoades-Catanach 14th 

Edition Solutions Manual 

10 Phân tích 

chứng khoán 

The Intelligent 
Investor: The Classic 
Text on Value 
Investing . 

Benjamin Graham, 

Publisher: HarperBusiness (May 3, 

2005) 
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Technical Analysis 

from A to Z2nd Edition 

Steven B. Achelis, Mc Graw-hill 

Professional 2001. 

Quản Trị Tài Chính 

Eugune F. Brigham; Joel F. Houston. 

ĐH Florida, , nhà xuất bản cengage 

Learning Asia Pte Ltd. Khoa TCNH- 

ĐH Kinh tế- Luật 

11 Đầu tư tài 

chính 

Investments 

Zvi Bodie, Alex Kane and Alan 

Marcus (2008),McGraw-Hill, 8th 

Edition. 

Essentials of 
Investments  

Zvi Bodie, Alex Kane and Alan 

Marcus (2008), McGraw-Hill, 8th 

Edition. 

Momemtum 
Jegadeesh và Titman, University Of 

Illinois Working Paper. 

Determinants of 

Portfolio Performance 

Brinson et al, Financial Analysts 

Journal 

 

12 Quản trị ngân 

hàng 

Bank Management 

&Financial Services 

Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, 

2008, Seventh Edition 

Management of 

Banking, 

S. Scott MacDonald, Timothy W. 

Koch, 2006, Thomson South-

Western, Sixth Edition 

13 Kế toán ngân 

hàng 

Bank Management & 

Financial Services, 

Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins, 

2008, Seventh Edition 

Commercial Banking 

Benton E. Gup, James W. Kolari, 

John Wiley & Sons, Inc., Third 

Edition 2005 

14 
Phân tích tài 

chính theo 

tình huống 

Case Studies in Finance 
Robert F. Bruner, Kenneth M. Eades, 

Michael J. Schill. MC Graw-Hill. 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

TS NGUYỄN ANH PHONG 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

PGS.TS NGUYỄN TIẾN DŨNG 

 

http://www.amazon.com/Zvi-Bodie/e/B001IOBFE2/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1341565465&sr=8-1
http://www.amazon.com/Alex-Kane/e/B001IOH0LO/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1341565465&sr=8-1
http://www.amazon.com/Investments-8th-Edition-Zvi-Bodie/dp/0077261453/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1341565465&sr=8-1&keywords=investments+bodie+kane+marcus+8th+edition
http://www.amazon.com/Zvi-Bodie/e/B001IOBFE2/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1341565465&sr=8-1
http://www.amazon.com/Alex-Kane/e/B001IOH0LO/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1341565465&sr=8-1
http://info.freeman.tulane.edu/breese714/Investments%20Spring%202006/Readings/bhbee.pdf
http://info.freeman.tulane.edu/breese714/Investments%20Spring%202006/Readings/bhbee.pdf

